
Phòng thi số 04:     Môn thi:  ……………………………………. , Ngày thi:……………………

1 K30MN-140 Dương Phương Thảo 21/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

2 K30MN-141 Khổng Thị Thu Thắm 08/09/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

3 K30MN-142 Lê Thị Bảo Thi 06/09/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

4 K30MN-143 Phùng Thị Thoa 09/09/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

5 K30MN-144 Lê Thị Phương Thu 14/11/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

6 K30MN-145 Phạm Phương Thuý 07/02/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

7 K30MN-146 Bùi Thúy Trà 17/12/2008 Nữ 2 PT01 Phú Thọ

8 K30MN-147 Nguyễn Thuỳ Trang 16/11/2007 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

9 K30MN-148 Nguyễn Thị Thu Trang 09/08/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

10 K30MN-149 Nguyễn Huyền Trang 28/04/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

11 K30MN-150 Nguyễn Thùy Trang 19/02/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

12 K30MN-151 Nguyễn Thùy Trang 18/12/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ KqNkTr#

13 K30MN-152 Chu Minh Trang 20/03/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

14 K30MN-153 Nguyễn Trần Ngọc Trâm 14/01/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ KqNkTr#

15 K30MN-154 Nguyễn Phương Trinh 07/09/2008 Nữ KV1 PT02 Phú Thọ KqNkTr#

16 K30MN-155 Vũ Thị Trinh 19/03/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

17 K30MN-156 Lê Thị Vân 23/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

18 K30MN-157 Vũ Thị Hà Vy 22/05/2008 Nữ 1 PT02 Phú Thọ

19 K30MN-158 Kim Yến Nhi 23/08/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

Ấn định danh sách có 19 thí sinh.

Số thí sinh dự thi: ………………….; Số thí sinh vắng thi: …………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế: ………………………………………….……………………

CÁN BỘ GỌI THICÁN BỘ COI, CHẤM THI 1

ĐT KV PT HK_Tinh Ký nộp Ghi chúSTT Số BD Họ và Tên Ngày sinh GT

CÁN BỘ COI, CHẤM THI 2

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026 (Đợt 1)


